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THÔNG BÁO 

Về việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2 023/QH15 ngày 09/01/2023; 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế 

danh sách đăng ký hành nghề của 11 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau: 

1. Phòng khám đa khoa Thuận An thuộc Công ty TNHH Y Dược Thuận 

An (Địa chỉ: Thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 45/CV-YDT ngày 30/4/2026; Tổng số người 

hành nghề: 62 người; Giảm 02. 

2. Bệnh viện TNCK Mắt Quốc tế DND - Bắc Giang thuộc Công ty CP 

Đầu tư y tế Hà Nội - Sài Gòn (Địa chỉ: Lô YT, Khu dân cư phía Nam, phường 

Bắc Giang, Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 06/BVMDNDBG ngày 02/5/2026; Tổng số 

người hành nghề: 25 người; Bổ sung 01; điều chỉnh thông tin 01, Giảm 02. 

3. Bệnh viện đa khoa Sông Thương thuộc Công ty TNHH Bệnh viện đa 

khoa Sông Thương Bắc Giang (Địa chỉ: Số 256-258 đường Lê Lợi, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 07/BVĐKST ngày 05/5/2026; Tổng số 

người hành nghề: 136 người; Giảm 01. 

4. Bệnh viện Nội tiết Bắc Ninh (Địa chỉ: Đường Mỹ Cầu, phường Đa Mai, 

tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 251/BVNTBN ngày 05/5/2026; Tổng số 

người hành nghề: 81 người; Bổ sung 01. 

5. Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Ninh (Địa chỉ: Km5, quốc lộ 17, 

phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 196/BVPHCN-TCHC ngày 05/5/2026; 

Tổng số người hành nghề tại Bệnh viện: 133 người; Giảm 01.  

6. Bệnh viện Ung Bướu Bắc Ninh (Địa chỉ: Đường Phạm Ngọc Thạch, 

phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh)  

Danh sách đăng ký hành nghề số 06/DS-BVUB ngày 06/5/2026; Tổng số người 

hành nghề: 180 người; Giảm 11. 

7. Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh (Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Danh 

Vọng, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 258/BV-TCHC ngày 04/5/2026; Tổng số 

người hành nghề: 169 người; Bổ sung 04. 
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8. Bệnh viện Đa khoa Lương Tài  (Địa chỉ: Số 270, đường Hàn Thuyên, xã Lương 

Tài, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 242/BVĐKLT-TCHC ngày 05/5/2026; Tổng 

số người hành nghề: 162 người; Bổ sung 01; Giảm 01. 

9. Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành (Địa chỉ: Phố Khám, phường Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 32/BC-BVĐKTT ngày 10/4/2026; Tổng số 

người hành nghề: 134 người; Giảm 01. 

10. Trạm Y tế Tiền Phong (Địa chỉ: TDP Song Khê 1, phường Tiền Phong, tỉnh 

Bắc Ninh) 

 Danh sách đăng ký hành nghề số 07/TYT-KB ngày 04/5/2026; Tổng số người 

hành nghề tại Trạm, Điểm Trạm: 26 người; Điều chỉnh thông tin: 01. 

11. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh 

Danh sách đăng ký hành nghề số 655/KSBT-KHNV ngày 06/5/2026 

- Cơ sở 1: (Địa chỉ: Đường Thân Nhân Trung, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) 

Tổng số người hành nghề: 81 người; Bổ sung 07; Điều chỉnh thông tin: 02; 

Giảm 01. 

- Cơ sở 2: (Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) 

Tổng số người hành nghề: 78 người; Bổ sung 01; Điều chỉnh thông tin: 02. 

(chi tiết theo các file Danh sách gửi kèm) 

* Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan quản lý về toàn 

bộ các thông tin do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế đăng tải Danh 

sách đăng ký hành nghề. 

- Lưu trữ hồ sơ của cán bộ trong danh sách đăng ký hành nghề và các tài liệu 

minh chứng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

- Phân công nhiệm vụ, quản lý, sử dụng người hành nghề đảm bảo theo đúng 

các quy định của pháp luật.   

Trên đây là Thông báo của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc đăng tải danh sách 

đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Các cơ sở KBCB có tên trên; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLHN. 

  

  KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 
 
 

 

 

 

  Nguyễn Thị Thu Hương 

GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 

 
 

 

  Tô Thị Mai Hoa 

 



so Y TE TINH BAc NINH
BI):NHVIEN NOI TIET BAc NINH

se 251IBVNTBN-TCHC

CONG HOA XA HOI CHV NGHiA VII):TNAM
D{)c I?p - TI)' do - H?nh phuc

Bic Ninh, ngay 05 thang 5 ruim2026

I. Ten co sa kharn benh, chua benh: B~nh vi~n N{li ti~t B~c Ninh

2. Dang ky kinh doanh: s6 .... dp I§n thir..... , ngay ...noi dp ..... , dja chi tru sa ...
3. Gi§y phep hoat d9ng KBCB: s6 717/BN-GPI-ID ngay 11/8/2025, dia chi hoat d9ng: Duong My cau, phuong Da Mai, tinh B~c Ninh; thai gian hoat d9ng: 24/24 gio, 07 ngay/ tu§n

4. Thong tin nguoi dai dien thea phap lu~t: Hoang Xuan Thirc, s6 Can cuoc cong dan: 024065003036, trinh d9: BSCKII, di~n thoai: 0988929635

5. Thong tin nguoi chiu trach nhiem CMKT: Hoang Xuan Tlnrc; s6 CCCD: 024065003036; CCHN s6 002391/BG-CCHN ngay 14/02/2014, Pharn vi hanh nghe: kharn benh, chua benh chuyen khoa N9i (N9i ti~t).
6. Thong tin nguoi I~p bieu: Luong Thi Ngan, phong T6 chirc hanh chinh, Di~n thoai: 0389995245

7. Pham vi chuyen men ducc pile duyet/Co du t6 chirc: 07 Khoa: N9i ti~t t6ng hop, Ngoai - Gay me h6i suc, H6i suc dp cuu, Dai thao duong, B~nh Iy tuy~n giap, qn lam sang, KMm b~nh da khoa.

8. Bao Cliodang ky hanh ngh€ KBCB: T6ng s6 nguai hanh ngh~ (Cii +m6i): 81; S6 nguai hanh ngh€ b6 sung: 0 I; NguOi hanh ngh~ cii di€u chinh thong tin: 0; Th6i hanh ngh~: 0

DANH SACH DANG KY HANH NGHE KHAM B~NH CHUA B~NH

VOIl biing, elulng sag;6y pltip
Thoi giall iliing kj himh Vi Iri chuyell Chuc dallh Khoa/b{j ph(lIl Tho'i diim tiip""{i" Thong tillTT Hf) tell

chi/110mcAp !u'lIlh I1ghi, Ph(lm vi himh Ilghi
nghi t(li cO'so' mon quanlj eI,Uyellmon (nuj.CA) hO{icthoi vi~c DKHN1(1i Ghi eI,Ungiry cAp

(nllj.C B) cO'so'k!uic
A. SO DANG HANH NGHE (CD +MOl)

BSCKTfY t~ cong Tlr 07hOO 17hOOcac Giam d6c;S6 002391 /BG- Khiim b~nh, chua Bac Sl KBCB N(li Nguo'i chju Ngay 01/0311993 (theoHoang Xuan Thuc c<)ng(20 II); Chung
CCHNngaydp b~nh chuyen khoa ngay thu 2, thu 3, thu 4,

(N<)iti~t); Sieu am trach nhi~111 BSCKlI
QD s6 47ITCCQ ngay

I
chi Sieu am t6ng quat thtl 5, thu 6, ngay tr\fc Giam d6c KhOng(2022) 14/02/2014 N<)i(N<)iti~t)

hang tu§n thea quy dinh. t6ng quat CMKT t?i B~nh 03/3/1993)
vi~n

BSCKI N(li khoa
S6002396/BG- Kham b~nh, chua Tt:r 07hOO 17hOOcac

Bac si KBCB N9i Ngay 01/0111997 (theoLam Thanh Xuan (2013); Ch(rng chi
CCHNngayc§p b~nh chuyen khoa ngay thu 2, thu 3, thu 4,

(N(li ti~t); Sieu fun PhO'Giiim 06c BSCKI
QEl s6 794/TCCB ngay

2
Sieu al11 tuy~n giiip thu 5, thu 6, ngay tr\fc PhO'Giiim d6c K1l6ng(2006) 14/02/2014 N(li (N(li ti~t)

himg tu~n (heo quy dinh. tuy~n giap 12/12/1996)

BSCKI Ung thu
Ttl07hOO 17hOOcac BSCKl(2017); CC dao (<:10 s6 002230/BG- Klull11b~nh, chua -

PhO'Giiim d6c Ngay 14/0212005 (theoThan Van Bang chuyen mOilph5u CCI-IN ngay dp b~nh chuyen khoa ngay thtT2, thu 3, thu 4, Bacsi KBCB
Pho Giiim 06c kiem TruOl1g QD s6 68/QD-SNV

3
thu 5, (hu' 6, ngay tqlC Ngoai (Ung buO'u) Khong(hU~1nQisoi tuy~n 25/12/2013 Ngo<;li(Ung bu6u)

hang Iu:h (heo quy dinh. khoa Ngo<;li- ngay 09/02/2005)giap (2024)
GMHS

BSCKl N(li khoa
S6003279/BG- Khiirn b~nh, chua Tir 071100_17hOOcac

Bac si KBCB da BCCKl
Ngay 01/1012015 (theo4 Bui Thi L)' (2023); Cht'mg chi

CCHN ngay c§p b~nh da khoa (B6 ngay thu 2, thlT3, thiT4,
khoa, Sieu am PhO'Giiilll d6c PhO'Giiim d6c,

QD s6 1331/QD-SNV CO'
Sieu am t6ng quat sung chuyen khoa thu 5, thu 6, ngay tr\fc Kiem Trm'mg(2010) 05102/2015

N<)i) hang ldn theo quy ojnh. tong quat
phongKHTH ngay 16/10/2015)



-

Bac 5y da khoa S6 0003288/BG-
Kham b~nh, chua ro 07hOO 17hOOcac Bac 51KBCB da-

Ngay 04/07 IJ 996 (theo

(2002); BSCKl Da CCHN ngay d.p
benh da khoa (Bb ngay thir 2, thu 3, thu 4, khoa; Sieu am Khong

Phong K~ hoach QD 56 733/QD-SNV

5 Bui H6ngY~n Ji~u (2023); Sieu am
sung chuyen khoa trnr 5, thu 6, ngay true tbng quat

tong h9P
Khong

tbng quat (20 I0)
0510212015 Da li~u) hang tuan thea quy dinh.

ngay I 1/06/2000)

S6000258/BG-
Tu 07hOO_ I7hOOcac Ngay 0lIJ2/2022 (theo

CN Di~u ducrng GPHN ngay d.p Di~uducrng
ngay thir 2, thir 3, thir 4, Di~u dU011g KMng

Phong K~ hoach QD 56 2602/QD-SNV

6 Nguy~n Thi Thu Oanh (2021 )
thu 5, thir 6, ngay true

tbng h9P
Kh6ng

27/06/2024 hang tu~ thea quy dinh,

ngay 20/11/2022)

S6 007031 IBG-
ro 07hOO_17hOOcac Ngay 1510412024 (theo

Di~u duong cao d~ng CCHN ngay dp Dibducrng
ngay thir 2, tlur 3, thu 4, Di~u du5ng Kh6ng

Khoa Can lam QD 56 280/QD-SNV

7 Phan Thi Van Anh (2019)
thir 5, thu 6, ngay true

sang
Kh6ng

22IJO/2018 hang tuk thea quy dinh.

ngay 10104/2024)

CN Di~u ducrng S6 006462/BG-
Tlr 07hOO_17hOOcac Pho truong Ngay 15/0612020 (theo

(2016); ChUng chi CCHN ngay d.p Di~u du5ng
ngay thu 2, thu 3, thu 4, Dibuducrng phong Di~u

PhongDibu QD sb 725/QD-SNV

8 Nguy~n Thi Mai Anh
thu 5, thu 6, ngay trvc

duo-ng
Kh6ng

HSCC co ban (2022) 13/0912017 hang tu~n thea quy dinh.
ducrng ngay 1110612020)

S6007246/BG-
Tlr 07hOO_17hOOcac Ngay 15/06/2020 (theo

CN Di~u du5ng CCHN ngay dlp Di~u du511g
ngay thu 2, thu 3, thu 4, Dibudu5ng KMng

PhongDibu QD 56 72l1QD-SNV

9 Plwm Thi Di~u Linh (2014)
thu 5, thu 6, ngay trvc

duong
Kh6ng

18/06/2019 hang tu~n thea quy dinh.

ngay 11/06/2020)

Bac sy CKl NQi khoa
(2024);Bac sy da

Bac SI KBCB NQi,

khoa (2013); ChUng KMm b~nh, chua Tlr 07hOO_17hOOcac NQi ti~t, Sieu fun

chi Sieu am tbng quat S6007766/BG- b~nh chuyen khoa ngay tM 2, thu 3, thu 4, tbng quat; DQCk~t Khoa Kham b~nh
Ngay 21/04/2006 (theo

10 Chu Vinh
(2022); cc Di~n tam CCHN ngay dp NQi ti~t (Bb sung thu 5, thu 6, ngay tf\lC qua di~n tam db;

Truong khoa da khoa
QD sb 481/QD-SNV Kh6ng

db (2020); CC chQc 17/09/2020 chuyen khoa NQi) hang tu~ thea quy dinh. ChQchut t~ bao
ngay 21/04/2006)

hut t~ bao tuy~n giap
tuy~n giap

du6i hu6ng dfin sieu
am (2025)

S6 007989/BG- Kham b~nh, chua
Tu 07hOO_17hOOcac Ngay 01/01/2010 (theo

Bac sy da khoa
ngay thu 2, thu 3, thu 4. Bac siKBCB Khoa Kham b~nh

II Nguy~n Anh Tu~n (2017)
CCHN ngay dlp b~nh chuyen khoa thu 5, thu 6, ngay trvc Ngo?i

Pho trucmg khoa da khoa
QD 56 2234/QD-SNV Kh6ng

31/03/202 I Ngo?i hill1gtu~n thea quy dinh.

ngay 22/1212009)

BSCKI NQikhoa
Tlr 07hOO_17hOOcac

(2024); Bac sy da S6004952/BG- Khiml b~nh, chua ngay thu 2, thu 3, thu 4, Sac 51KBCB NQi KJlOaKham b~nh
Ngay 02/5/2006 ( theo

12 Nguy6n Van Luy~n
khoa (2013); Chung CCHN ngay c~p b~nh h~ N6i Nhi thu 5, thu 6, ngay tnlc Nhi

Kh6ng da khoa
QD 345/QD-SNV ngay Khong

chi HSCC co bim 03/1 1/2015 himg tu~n thea quy dinh.

21/0412006)

. (2014)



"

Bac 5y Y khoa S6009064/BG- Kharn benh, chua TiT07hOO- I7hOOcac Khoa Kha111benh
Ngay 15/0612020 (theo13 Nguyen Minh Quang (20 19); CC Ngoai CCHNngaydp benh chuyen k110a ngay thir 2, thir 3, thir 4, Bac 51KBCB

KMng da khoa/ khoa
QD 56 7 14/QD-SNV Kh6ngthir 5, thir 6, ngay true Ngoai Ngoai - Gay mekhoa co ban (2022) 26/07/2023 Ngoai

hang tw1n theo quy djnh. h6i 5tic ngay 11/06/2020)

Bac 5y Y khoa S6 002845/BG- Kharn benh, chua re 07hOO- 17hOOcac
Ngay 0110112012 (theo14 te Thi Thirong (2019); Chung chi CCHNngaydp benh chuyen khoa ngay tlnr 2, tlur 3, thir 4, Bac 51KBCB N(\i

Kh6ng Khoa N(\i ti~t
QD s6 2034/QD-SNV Kh6ngthir 5, thtr 6, ngay true ti~t t6ng hopHSCC co ban (2022) 29/03/2022 N(\i ti~t

hang tuan theo quy dinh, ngay 27/12/2011)

S6007804/BG- ro 07hOO_ I7hOOcac
Ngay 01/071201 I (theo15 NguyenThj L~Xuan Di6u dirong cao dang

CCI-IN ngay dp Di~u duong ngay thir 2, thir 3, thu 4,
Di~u duong Kh6ng Khoa B~nh Iy

QD 56 700/QD-SNV Kh6ng(2022) thir 5, th(r 6, ngay (f\IC tuyen giap13/10/2020
hfmg tu~n theo quy dinh. ngay 24/06/20 II)

S6 008293/BG- Tir 07hOO_17hOO cac
Ngay 01101/2013 (theo16 Ng6 Thi Tuy~t Nhung Di~u duang cao d~ng

CCHNngaydp Di~u duong ngay th(r 2, thti 3, th(r 4,
Dieu duang Kh6ng Khoa Kbam b~nh

QD 56 2948/QD-SNV Kh6ng(2019) th(r 5, th(r 6, ngay tT\rc da khoa08/12/2021
himg tu~n thea quy dinh. ngay 28/12/2012)

S6 008866/BG- TiT07hOO_17hOO cac
Ngay 15/04/2024 (theo17 Hoang Thuy Quynh Dieu duong cao d~ng

CCHN ngaydp Di§u duang ngay th(r 2, th(r 3, th(r 4,
Di§u duang Kh6ng Khoa Kham b~nh

QD 56 275/QD-SNV Kh6ng(2022) th(r 5, th(r 6, ngay tf\IC da khoa21103/2023
hang tu~n thea quy ainh. ngay 10104/2024)

S6 009205/BG- TiT07hOO_17hOO cac
Phong Di6u Ngay 01112/2022 (theo18 Nguy~n Dinh Tam CN Dieu dUOllg

CCHNngaydp Di~u duang ngay thti 2, th(r 3, th(r 4,
Dieu dUOllg Kh6ng dUollg/Khoa QD 56 2691/QD-SNV Kh6ng(2015) th(r 5, th(r 6, ngay trllC12/10/2023

hang tu<~nthea quy dinh. HSCC ngay 20/11/2022)

S6 008534/BG- Tir 07hOO_17hOO cac
Ngay 011J 2/2022 (theo19 Nguy~n Thi Qu)'nh CN Di~u dU()1Jg

CCHN ngaydp Di~tl dUOllg ngay thli 2, tM 3, thti 4,
Dietl dUOllg Kh6ng Khoa Kham b~ll.h

QD 56 2605/QD-SNV Kh6ng
Trang (202 I) thli 5, lhti 6, ngay trvc aa khoa26/07/2022

hang tuAn thea quy dinh. ngay 20/11/2022)

Ti~n sy Y hoC
Tir 07hOO_17hOO cac(2024); BSCKI N(\i S6 006 I24/BG- Khalll b~ll.h, chua

Ngay 01111/2024 (theo20 TrAn Ngoc Thuy khoa (2017); CC CCHNngaydp b~nh chuyen khoa ngay th(r 2, th(r 3, th(r 4, Bac sl KBCB N(\i;
Kh6ng Khoa Khalll b~nh

QD 56 302/QD-BVNT Kh6ngth(r 5, th(r 6, ngay tf\IC Tiem khop co ban da khoaTiem khop co ban 28/04/2017 N(\i
hang tuAn thea quy dinh. ngay Olll 1/2024)(2024)

.J



BSCKI NQi khoa
(2019); Bac sy Y da Kham benh, chua ro 07hOO 17hOOcac Bac sl KBCB NQi,

khoa (2012); CC S6 006907/BG-
-

Ngay 15110/20 12 (theo

Nguy~n Thi Bich HSCC co ban (2015); CCHN ngay ci\p
benh chuyen khoa ngay tlnr 2, tlur 3, tlnr 4, NQi tiet; Sieu am Truong khoa

Khoa Dai thao QD s6 2129/QD-SNV Khong

21 Phuong
NQi tiet (B5 sung thu 5, thir 6, ngay true t5ng quat; DQck€t duong

CC Sieu am tling 16/07/2018 chuyen khoa NQi) hang twin thea guy dinh. qua dien tam db
ngay 05/10/2012)

quat (2022); CC Di~n
tam db (2024)

BSCKl NQi khoa
(2025); Bac sy da S6007442/BG-

Kham benh, chua TU07hOO-17hOOcac Bac sl KBCB NQi, Ngay 01/0212018 (theo

Nguy~n Thj An
khoa (2017); Gay me CCHN ngay dp

benh chuyen khoa ngay thir 2, thu 3, thir 4, NQi tiet; DQc k€t Khong
Khoa Dai thao QD s6 65/QD-SNV Khong

22 h6i sire co ban NQi ti€t (B6 sung thir 5, thir 6, ngay tfIJC
dUOng

(2019); CC Di~n tam
26/1112019 chuyen khoa NQi) hang tuan thea quy dinh.

qua di~n tam db
ngay 24/01/2018)

db thuc hanh (2017)

S6007041/BG-
TU07hOO-17hOOcac Ngay 15/0612020 (theo

23 Hoang Thi TI1U
CN Di~u duong CCHN ngayc5p Di~u duang

ngay thir 2, tlnr 3, thir 4, Di~u duang
Di~u duong Khoa Dai thao QD s6 719/QD-SNV Khong

(2017)
tM 5, thu 6, ngay (fIJC truong khoa dUOng

2211012018 hang tuiin thea guy dinh.
ngay 11/06/2020)

S6025582/HNO
TU 07hOO 17hOOcac Ngay 15/06/2020 (theo

24 PIW111Thi Hoa
CN Di~u dUOllg CCHN ngay c5p Di~u dU011g

ngay thu 2, tM 3, thu 4, Di~u dU011g KJ10ng
KJloa Hbi suc QD s6 723/QD-SNV Khong

(2017)
thir 5, thu 6, ngay (fIJc

cap cUu

19/09/2018 hang tu~n thea guy dinh.
ngay 11/06/2020)

s6 007271 IBG-
TU07hOO-17hOOcac Khoa Dai thao Ngay 01112/2022 (theo

25 Nguy~n Thi Thuy
CN Di~u dU011g CCHN ngayc5p Di~u dU011g

ngay thu 2, thu 3, thu 4, Di~u duong KJlong duong/ Phong QD s6 2694/QD-SNV KJlong

(2021 ) 1511212022
thu 5, thu 6, ngay tfIJC Di~u duang ngay 20/11/2022)
hill1gtu~n thea guy dinh.

s6 007203/BG-
Tu 07hOO 17hOOcac Ngay 15/06/2020 (theo

26 Hoang Th! Thu
Di~u duo-ng cao d~ng CCHNngaydp Di~u dU011g

ngay thu 2, thu 3, thu 4, Di~u dU011g Khong
Khoa Dai thao QD s6 733/QD-SNV Khong

(2017)
thil 5, thu 6, ngay trllc

duong

22/07/2020 hill1gtubn thea guy dinh.
ngay 11/0612020)

S6 005620/BG-
Tu 07hOO-17hOOcac Ngay 15/0412024 (theo

27 Than Thi PhUQllg
Di~u dU011gcao d~ng CCI-lN ngay dp Di~u dUOllg

ngay thir 2, thu 3, thu 4, Di~u duo'ng KJlong
Khoa Dai thao QD s6 276/QD-SNV Khong

(2020)
thu 5, thu 6, ngay trllc

duong

26/08/2016 hang tuiin thea guy dinh.
ngay 10/04/2024)

Bac sy Y khoa S6008872/BG-
Tir 07hOO- 17hOOcac Ngay 15/0612020 (theo

28 Chiiu Thi Th6m
(2018); Chirng chi CCHN ngay c5p

Kham b~nh, chera ngay thiT2, thu 3, thu 4, Bac sl KBCB N0i Khong
Khoa Ngo~i- QD s5 710/QD-SNV Kl16ng

Gay me h6i sirc co b~nh NQikhoa thir 5, thiI 6, ngay trllc
Gily me hbi sirc

ban (2021)
24/03/2023 hill1gtuiln thea guy dinh.

ngily 11/06/2020)



Bac sy Y khoa
S6008659/BG- Kham benh, chua ro 07hOO-17hOOcac Bac SI K8CB NQi Ngay 15/0612020 (theo29 Hoang Thi Thao (2019); Gay me h6i
CCHN ngaydp benh chuyen khoa ngay thir 2, thir 3, thir 4,

ti~t; Gay me h6i KMng Khoa Ngoai -
QD s6 709IQD-SNV Kh6ngsire co ban (2023); thir 5, tlnr 6, ngay true Gay me h6i sireHSCC co ban (2024) 03/11/2022 NQi tiet

hang tuan thea quy dinh. suc ngay 11/06/2020)

CN Di~u duong
re 07hOO 17hOOcac(2018); CC dao tao S6007483/BG- -

Ngay 15/0612020 (theo30 Diem Thi Phuong di~u dirong dung cu CCHN ngay cap Dieu duong ngay thir 2, tlur 3, thir 4,
Di~u duong Di~u duong Khoa Ngo;:ti-

QD s6 736/QD-SNV Kh6ngthir 5, thir 6, ngay tnrc tnrong khoa Gay me h6i sireph~u thu~t nQi 50i 07/0112020
hang tuan thea quy dinh. ngay 11106/2020)tuyen giap

f:)i~udU011gcao d~ng
S60002724/8G- Tlr 07hOO-17hOOcac

Ngay 0110112009 (theo31 Ph?l11Thi Duyen (2025); CC Di~u
CCI-lN ngay dp Di~u duong ngay thtr 2, tlnr 3, thir 4,

Di~u dU011g Kh6ng Khoa Ngoai-
QD 56 1677/QD-SNV Kh6ngdlIOng,KTV tit d\lng thir 5, thir 6, ngay tllJC Gay me h6i sireC\l ph~u thu~t (2020) 26/05/2014

himg tufrn thea quy dinh. ngay 01/01/2009)

S6 008249/8G- Tlr 07hOO- 17hOOcac
Ngay 15/0612020 (theo32 Than Thi Nguy~t Dib dlIong cao d~ng

CCHNngaydp Di~u dUOllg ngay thu 2, thu 3, thu 4,
Di~u duong Kh6ng Khoa Ngo?i -

QD s6 737/QD-SNV Kh6ng(2010) thu 5, thu 6, ngay tfllc Gay me h6i suc26/10/2021
hang tufrn theo quy dinh. ngay 1110612020)

s6 008 15118G- Tli 07hOO
- 17hOOcac Phong Di~u

Ngay 15/0612020 (theo33 T6ng Thi Hlfong CN Di~u duong
CCHNngaydp Di~u duong ngay thu 2, thu 3, thu 4,

Di~u dU01Jg Kh6ng dUOllg/Khoa
QD 56 720/QD-SNV Kh6ng(2016) thu 5, tM 6, ngay tnlc Ngo?i - Gay me17/08/2021

hang tufrn thea guy din]l. h6i sirc ngay 11/06/2020)

S6006316/BG- Tu 07hOO- 17hOOcac
Ngay 01/1212022 (theo34 Trinh Thi H6ng CN Di~u dUOllg

CCHNngaydp Di~u duong ngay thu 2, thir 3, thu 4,
Di~u dUOllg Kh6ng Klloa Ngo?i -

QD 56 2676/QD-SNV Kh6ng(2020) thu 5, thu 6, ngay tn.IC Gay me h6i suc31107/2017
hang tUfrnthea quy dinh. ngay 20/11/2022)

S6 007898/8G- Tu 07hOO- 17hOOcac
Ngay 15/0412024 (theo35 Nguy~n Thi Huo'ng f)i~u dlIong cao d~llg

CCHN ngaydp Di~ll duo'ng ngay thu 2, thu 3, thu 4,
f:)i~llduong Kh6ng Khoa Ngo?i-

QD s6 273/Qf:)-SNV Kh6ng(2019) thu 5, thu 6, ngay liVC Gay me h6i suc11/01/2021
hang tufrn theo quy dinh. ngay 10/04/2024)

s6 008919/8G- Tlr 07hOO- 17hOOcac
Ngay 15/0412024 (theo36 Hoang Dinh Phuc f:)i~udU011gcao d~l1g

CCHN ngay dp Di~u duo'ng ngay tM 2, thu 3. thu 4,
Di~u dUOllg Kh6ng KllOaNgo"i -

QD s6 278/QD-SNV Kh6ng(2021) thu 5, thu 6, ngay tn,rc Gay me h6i suc24/04/2023
himg tu~n thea quy dillh. ngay 10/04/2024)

S6007691/8G- Tlr 07hOO- 17hOOcac
Ngay 1510612020 (theo37 LIe Thi Khallh CN Di~u duong

CCHN ngay c~p Di~u dlIo'ng ngay thu 2, lhli 3, thlf 4,
Di~u dlfong Khong Khoa Ngo<:Ji-

QD s6 722/QD-SNV Khong(20 J 5) thu 5, thif 6, ngay truc Gay me h6i SifC22/07/2020
hang tll<~ntheo guy dinh. ngay 11/06/2020)



BSCKI N(>i khoa
(2021); Bac sl Y da TiI 07hOO_ 17hOO cac

khoa (2012); Chirng S6 006904/BG- Kham benh, chua
Bac sl KBCB N(>i;

Ngay 15/1012012 (theo

38 Nguy~n Duy Luan chi ciipciru nang cao CCl-lN ngay dip benh chuyen khoa
ngay tlur 2, thu 3, thir 4, ChQc hut t~ bao Tnrong khoa

Khoa H6i sire QD s6 2132/QD-SNV Co

tlnr 5, tlnr 6, ngay true
dp ciru

(2025); CC ChQc hut 04/07/2018 N(>i hang tuan thee quy dinh.
tuyen giap

ngay 05/10/20 12)

va soi t~bao tuyen
giap (2017)

S6008201/BG-
re 07hOO-17hOOcac

Ngay 15/0612020 (theo

39 Nguy~n Thi Hi~n
Bac sy Y khoa CCHN ngay cfrp

Kham benh, chira ngay thu 2, tlnr 3, tlnr 4, Bac si' KBCB N(>i Khong
Khoa B~nh Iy QD s6 715/QD-SNV Khong

(2019) benh N(li khoa tlnr 5, thir 6, ngay true
tuyen giap

19/09/2021 hang tuan thee quy dinh.

ngay 11/0612020)

CN Di~u duong S6007496fBG-
TiI 07hOO- 17hOOcac

Ngay 15/06/2020 (theo

40 Chu Thi Binh
(2018); Chung chi CCHNngay dip Di~u dU011g

ngay thu 2, thlT3, thu 4, Di~u duong
Di~u duong Khoa H6i sire QD s6 717/QD-SNV KhOng

Di~u duo-ng dip elru
thu 5, thu 6, ngay tf\IC truong khoa dip cuu

ban dfiu (2018)
20101/2020 hang tuiin thee quy dinh.

ngay 11/0612020)

Di~u duong cao d~ng S6 002919/BG-
Tir 07hOO- 17hOOcac

Ngay 15/0612020 (theo

41 Nguy~n Thi Cuc
(2013); CC cham soc CCHN ngay dip Di~u dU011g

ngay thu 2, thu 3, thu 4, Di~u du611g Khong
Khoa Dai thao QD s6 728/QD-SNV Khong

nguai b~nh hbi suc
thu 5, thu 6, ngay tr\Ic

ducmg

tich C\IC(2022)
18/09/2014 hang tu§n thee quy dinh.

ngay 11/06/2020)

sb 005572fBG-
Ti.r 07hOO-171100cac

Ngay 15/04/2024 (theo

Di~u dUOllgcao d~ng
ngay thu 2, thu 3, thu 4,

Khoa Hbi suc

42 VU011gThi Hai Anh (2019)
CCHN ngaydip Di~u du6ng thu 5, thiT6, ngay tr\Ic

Di~u du6ng Khong dip cuu
QD s6 279/QD-SNV KJlong

26/0712016 hang tubn theo quy djnh.

ngay 10/04/2024)

Di~u duo-ng cao d~ng sb 0071 82/BG-
Tir 07hOO- 17hOOcac

Ngay 15/0612020 (theo

43 Nguy~n Thi NgQc Anh
(2017); CC cham soc CCHN ngay cfrp Di~ll du6ng

ngay thu 2, lhu 3, thu 4, Di~u duo-ng Khong
Khoa H6i suc QD s6 732/QD-SNV Khong

nguai b~nh h6i SlTC
thu 5, thu 6, ngay trvc

dIp cuu

tich C\IC(2018)
12/0412019 himg tuiin theo quy dinh.

ngay 11/06/2020)

CN Di~u duo-ng sb 007065/BG-
TiI 07hOO_I7hOOcac Ngay 01112/2022 (theo

44 Triin Thi H6ng Van
(2021); CC cham soc CCHNngay dip Di~ll dU011g

ngay tblT2, thu 3, thlT4, Di~ll du6ng Khong
Khoa H6i suc QD s6 2696/QD-SNV Khong

nguo-i b~nh h6i su·c
thu 5, thu 6, ngily tr\TC

cap cuu

tich qrc (2025)
12/1112018 hang tlliin thee quy dinh.

ngay 20111/2022)

BSCKl N(>ikhoa
(2024); Bac sy da Bac 51 KBCB

klloa (2016); CC TiI 07hOO_17hOOcac N(>i;Sicu am t6ng

Dien tam db (2018); s6 006905/BG- Kham b~nh, chua ngay thir 2, lhir 3, thu 4, quat; DQck~t qufl KhoJ N(>itiit
Ngay 01/0112009 (theo

45 Phan Van Tu5n CC Ky thu~t ch9c CCHN ngay dp b~nh ciluyen kho3 tlllT5, thiTfi, ng:1Y trvc di~n tam db; ChQc
Tnro-ng kll03 t6ng hQ"p

QD s6 1682/QB-SNV KhOng

hut, ch~n doan t~ bilO 04/07/2018 N(>i hang tu~n theo quy dinh. hllt to bilo t\!y~n
ngay 2311212008)

tuy~n giap (2019);
CC Sieu am tbng

giap

quat (2022);



Bac sy Y khoa se 000304/BG- ro 07hOO-17hOOcac
Bac si KBCB N<)i Khoa H6i sire Ngay 01112/2022 (theo

46 Nguyen 1113nh Mai (2022); CC £li~n tam GPHN ngaydp Chuyen khoa N<)i ngay thtr 2, thu 3, tlur 4,
ti~t; Doc k~t qua Kh6ng c§p ctru/Kharn oo s6 25311Q£l-SNV Kh6ng

d6 (2023) 15/07/2024 tiet tlur 5, thir 6, ngay true
dien tam d6 benh da khoa ngay 2011 1/2022)hang tuan thee guy dinh,

se 008623/BG- Tir 07hOO- 17hOOcac

Ngay 06/1112024 (theo
47 Tr§n Thi Thanh Thu BS N<)i tru, CKl N<)i

CCHNngaydp Kharn benh, chua ngay thir 2, tlur 3, thu 4,
Bac 5i KBCB N<)i Kh6ng Khoa N<)i ti~t oo 56 312/Qf)-BYNT Kh6ng

khoa (2023) benh N<)ikhoa thir 5, tlur 6, ngay true
t6ng hop

27/0912022
hang tu§n theo guy dinh, ngay 05/11/2024)

S6001814/BG- ro 07hOO- 17hOOcac

Ngay 0210512006 (theo
CN £li~u dU011g

ngay tlnr 2, tM 3, thtr 4, £li~u dU011g Khoa N<)i ti~t
48 Nguy~n Thi Ly

(2012) CCHN ngayC§p f)i~u dLfo-ng
thli 5, thii"6, ngay tf\TC £li~u duong

truong khoa t6ng h9P oo 56 360/Qf)-SNV Kh6ng
31/1012013

hang tu§n theo guy dinh. ngay 2110412006)

S6001497/BG- Tir 07hOO_ 17hOOcac

Ngay 14/0212005 (theo
49 Nguy~n Hoai Xiem £li~u du6ng cao d~ng

CCHN ngayC§p £li~u duong ngay thli 2, thli 3, thli 4,
f)i~u du6ng Kh6ng Khoa N<)i ti~t

Q£l 56 30IQf)-SNV Kh6ng
(2021)

tM 5, thu 6, ngay tqrc
t6ng hqp

08/1012013
hang tu§n thee guy dinh. ngay 14/02/2005)

S6008090/BG- Tir 07hOO- 17hOOcac
Khoa N<)i ti~t Ngay 15106/2020 (theo

50 Ha Thi Hoai Thu CN f)i~u duong
COIN ngay dp £li~u duong ngay thu 2, thu 3, thli 4,

£li~u du6ng KhOng t6ng h9Pl Ph6ng Q£l 56 726/Qf)-SNV Kh6ng
(2016)

23/0512021 thu 5, thli 6, ngay tr\fc
£li~u dU011g ngay 11106/2020)hang tu~n thee guy dinl1.

S6002376/BG- Tir 07hOO-17hOOcac

Ngay 0110312022 (theo
51 Nguy~n Thi Phu0l1g £li~u du6ng cao d~ng

CCHN ngayC§p £li~u duong ngay thii"2, thli 3, thli 4,
£li~u dU011g Kh6ng Khoa N<)iti~t

Q£l 56 100IQ£l-SNV Kh6ng

Thao (2019)
thii"5, tM 6, ngay tnrc

t6ng h9P
13/02/2014

hang tU§n thee guy dinh. ngay 14/0212022)

s6 005084/BG- Tir 07hOO-17hOOcac

Ngay 1510612020 (theo
52 Diem Thi Tim £li~u duong cao cl~ng

CCHN ngaydp £li~lI dLfong ngay thu 2, tM 3, lhli 4,
£lieu duong Khong Khoa N<)i liet

Q£l 56 729/Q£l-SNV Kh6ng
(2013 )

thli 5, thii"6, ngay trlfC
t6ng h9P

31/12/2015
hang tu§n theo guy clinh. ngay 1110612020)

Bac sy CKI N<)ikhoa
S6007095/BG- Kham benh, chua Tir 07hOO- 17hOOcac

Bac si KBCB N<)i,
Ngay 02/0512006 (theo

53 Nguy~n Thi Lien (2024); Bac 5i Y da
CCHN Ilgay dp benh chuyen khoa ngay thii"2, thu 3, thu 4,

N<)i ti~t; f)9c k~t Truong khoa Khoa B~nh Iy
Q£l 56 372/Qf)-SNV KhOng

khoa (2017); CC N<)i ti~t (B6 sung thii"5, thu 6, ngay tr\fC
tuy~n giap£li¢n tam d6 (2025) 27/12/2018

chuyen khoa N<)i) hang tU§n thee guy dinh. gua di~n tam d6
ngay 21/04/2006)



Bac sy da khoa
(2013); CC dao tao Til 07hOO 17hOOcac

ch§n dean, oi~u tri S6 0068171BG-
-

Ngay 10104/2000 (theo

54 Phan Van Ki~u cac b~nh v~ tuyen COIN ngay dp
Kharn benh, chua ngay tlur 2, tlur 3, thir 4, Bac si' KBCB Da Ph6 mrong khoa

Khoa Benh 19 QD s6 107/QD-TCCQ Kh6ng

b~nh da khoa IhtJ 5, thLr6, ngay true khoa
tuy~n giap

muong th~n va cac 26/04/2018 hang \U~ntheo quy dinh,

ngay 30104/20020)

benh Iy ni;>iti~t khac
(2024)

S6 007259IBG-
re 07hOO_17hOOcac

Ngay 15/06/2020 (theo

55 Nguy~n Thi Tam
CN Di~u duong CCHN ngay dp Di~u duong

ngay thir 2, thu 3, thir 4, Di~u dU011g
Di~u du6ng Khoa Benh 19 QD s6 718/QD-SNV Khang

(2015) 20106/2019
tlnr 5, tlur 6, ngay true

tnrong khoa tuyen giap ngay 11/06/2020)

hang tuan thea quy dinh.

S6007597/BG-
re 07hOO-17hOOcac

Ngay 10101/2012 (theo

56 Giap Thi Anh
Di~u duang cao o~ng CCHN ngay dp Di~u dua'ng

ngay thir 2, thir 3, thLr4, Di~u duang Kh6ng
Khoa B~nh ly QD s6 2062/QD-SNV Kh6ng

(2021 )
thu 5, thu 6, ngay tn.rc

tuy~n giap

04/05/2020 hang tu~n thea quy oinh.

ngay 30/12/2011)

S6008153/BG-
Tir 07hOO-17hOOcac

Ngay 15/0612020 (theo

57
Nguy~n Thi Thanh Di~u duang cao o~ng CCHN ngayC§p Di~u duang

ngay thu 2, thu 3, thu 4, Di~u duang Kh6ng
Khoa B~nh 19 QD s6 730/QD-SNV KMng

Nga (2012)
thu 5, thir 6, ngay tnJC

tuy~n giap

17/0812021 hang tu~n theo quy oinh.

ngay 11/06/2020)

S6007698/BG-
TiI 07hOO- 17hOOcac

Ngay 15/0612020 (theo

58 VuThi Tam
Di~u du6ng cao o~ng CCHN ngayC§p Di~u dUO'ng

ngay thir 2, thir 3, thir 4, Di~u duong Kh6ng
Khoa B~nh 19 QD s6 727/QD-SNV KhOng

(2013) 22/07/2020
thir 5, thir 6, ngay trlJc

tuyen giap ngay 11/06/2020)

hang tu~n thea quy Oinh.

S6007828/BG-
Tir 07hOO-17hOOcac

Ngay 15/0612020 (theo

59 Hoang Thi Anh
Di~u du6ng cao d~ng CCHN ngay d.p Di~u dU011g

ngay thir 2, thir 3, thu 4, Di~u duang Kh6ng
Khoa B~nh 19 QD s6 7311QD-SNV Kh6ng

(2019)
thir 5, thir 6, ngay tn,rc

tuyen giap

23/1 0/2020 hang tuiln thea quy dinh.

ngay 11/06/2020)

Bac sy oa khoa
(2012); cc Di~n tam

Bac SI Xet

06 (2018); CC Sieu S60055141BG-
Tir 07hOO_17hOOcac nghi~m, Sieu am; Ngay 14/02/2005 (theo

60 Giap Van Hu~
fun ni;>iti~t (2015); CCHN ngay dp

Chuyen k110aXet ngay thtl' 2, thu 3, thu 4, DQck~t qua oi~n Truong khoa
Khoa C~n liim QD s6 29/QD-SNV Kh6ng

CC Ky thu~t dQCva
nghi~m thir 5, thir 6, ngay trlJc tam 06; x- Quang; sang

clwp X-quang ca
08/07/2016 hang tu~n thea quy oil1h. ChQc hut t~ bao

ngay 03/0212005)

ban(2019); CC ChQc

tuy~n giap

hut tuy~n giap (2013)

S6002399/BG-
Tir 07hOO_17hOOc:'lc

Ngay 02/0512006 (thea

61 Nguy~n Thi Loan
CN Xt't nghi~m CCHN ngay dp

Chuyen kh03 X0i ngay thll"2, thu 3, thu 4, Xet nghi~l11 1'h6 trucmg kh03
Khoa C(lJ113111 QD s6 147/QD-SNV Kh6ng

(2015) 24/01/2018
nghi';J11 tlilr 5, ihLr6, ngay tn,rc

sang ngay 21/0412006)

hang tuiln thea quy Oinh.



Bac sy Y khoa S6000302/BG- Ttl 07hOO_17hOOcac
Bac Sl KBCB N6i Ngay 01/12/2022 (theo

62 Trftn Minh Cuong (2022); Chung chi GPHN ngay c§p Chuyen khoa N6i ngay tlnr 2, thu 3, rlur 4,
ti~t; Doc k~t qua Kh6ng Khoa C;J_nliim

QD s6 2505/QD-SNV Kh6ngti~t thtr 5, thir 6, ngay true sangDien tam db (2023) 15/0712024
hang tu5n thea quy dinh. dien tam db ngay 20/11/2022)

se 008525/BG- Tir 07hOO- 17hOOcac Ngay 15/0612020 (theo
63 Luang Thi Minh Ly

CN Xet nghiem
CCHN ngay cap Chuyen khoa Xet ngay thir 2, thir 3, tlnr 4,

Xer nghiem Ky thuat vien Khoa Can lam
QD s6 735/QD-SNV Kh6ng(2019) nghiem thir 5, thir 6, ngay true tnrong khoa sang18/07/2022

hang tuan thea quy dinh. ngay 11/06/2020)

se 008524/BG- Tir 07hOO- 17hOOcac Ngay 01/0312014 (theo
64 T6ng Thi Thanh Huyen

Cao d~ng Xet nghiem
CCHNngayc§p Ky thuat vien Xet ngay tlnr 2, thir 3, tlnr 4,

Xet nghiem Kh6ng
Khoa C;J.nlam

QD s6 44/QD-SNV Kh6ngy hoc (2013) nghiem tlnr 5, tlnr 6, ngay true sang18/07/2022
hang tuan thea quy dinh. ngay 26/02/2014)

S60087911BG- Ttl 07hOO-17hOOcac Ngay 15/0412024 (theo
65 DflO Thi Ha

Cao d~ng Xet nghi¢m
CCHNngaycftp Ky thU?t vien Xet ngay thu 2, thu 3, tht! 4,

Xet nghi¢m Kh6ng KhoaC;J.nlam
QD s6 281/QD-SNV Kh6ngy hc;>c(2014) nghi¢m thu 5, thu 6, ngay trvc sang06/02/2023

hang tuftn thea quy dinh. ngay 10/04/2024)

S6 0081941BG- Tir 07hOO- 17hOOcac Ngily 15/0612020 (theo
66 Chu Thi Binh

CN Xet nghi¢m
CCHN ngaycftp Chuyen khoa Xet ngay thu 2, thLe3, tM 4,

Xet ngbi¢m KMng Khoa C;l.nlam
QD s6 734/QD-SNV Kh6ng(2019) nghi~m thLe5, tht! 6, ngay tr\Ic sang07/09/2021

hfmg tuftn thee quy dinh. ngay IlI06/2020)

Di~u duong cao d~ng
S6007934/BG- Tir 07hOO-17hOOcac Ngay 01/0412008 (theo

67 Ng6 Duc Luu (2024); CC k.i' thu;l.ty CCHN ngayc§p Di~u dUOllg ngay thLe2, thu 3, tht! 4,
Di~Llduong Kh6ng PhOngK~ hO\lch

QD s6 62/QD-SNV Kh6nghc;>ch<;ltnhan co ban thu 5, thu 6, ngay trvc t6nghc;>p
(2022)

03/02/2021
hang tuftn thea quy dinh. ngay 31103120008)

Cao d~ng kY thu;l.t S6005722/BG- Tir 07hOO_17hOOcac
KTV ch§n doan Ngay 15/06/2020 (theo

86 Hoang V\I hinh anh y hc;>c CCHN ngay c;':p KTV ch,b doan hinh ngily tM 2, thu 3, thu 4,
hinh anh (X- Kh6ng Khoa C;l.nlam

QD s6 738/QD-SNV68
anh (X-quang) thl! 5, thli 6, ngay tlVC sang Khong

(2013) 23/09/2016
h,\ng tu5n thee quy dinh. quang) ngay 11/06/2020)

S6 0081n1BG- Tir 07hOO_17hOOcac
Ngay 15/04/2024 (theo

69 Vii Thi 1-l6ngNgc;>c
Di~u dUOllgcao d~ng

CCHN ngay c5p Di~u duo'ng ngay thu 2, thli 3, thli 4,
Di~u dUOllg Kllong Khoa C;l.nlam

QD s6 274/QD-SNV Kh6ng(2020) thLe5, tht! 6, ngay tr\Ic sfmg07/09/2021
hang tu~n theo quy dinh. ngay 10/04/2024)

000661/BN- Tir 07hOO_17hOOcac
Ngay 15/0412024 (theo

70 Nguy~n Thai Anh
Bac sy Y kJloa

GPHN dp ngay Ykhoa
ngay thl! 2, thu 3, thl! 4,

Bac sy Y khoa Kl16ng Khoa Ngo(li-
QD s6 271/QD-SNV Khong(2023) thll 5, thll 6, ngay tr,rc Gay me hbi suc27/08/2025

hilllg tu~n thee quy dinh. ngay 10104/2024)



Bac sy Y khoa 000884/BN-
ro 07hOO-]7hOOcac Bac sy Y khoa; Ngay ]5/0412024 (theo

71 Nguy~n Th] Linh (2022); Chirng chi GPHN c§p ngay Y khoa
ngay thir 2, tlur 3, thir 4, Doc k~t qua dien Khong

Khoa Kham benh Q£) s6 268/Q£)-SNV Kh6ng

Dien tam d6 (2024) 13111/2025
thir 5, thir 6, ngay true tam d6

da khoa ngay ] 0104/2024)
hang tu§n theo quy dinh.

Bac sy Y khoa 000888/BN-
Til 07hOO ]7hOOcac Bac sy Y khoa; Ngay ISI04/2024 (theo

72 Nguyen Ngoc Minh (2023); Chung chi GPHN cApngay Y khoa
ngay thir 2, thu 3, thir 4, Doc k~t qua dien Khong

Khoa £)ai thao Q£) s6 270/QD-SNV Khong

Dien tam d6 (2024) 13/11/2025
thir 5, thu 6, ngay true tam d6

dUOng ngay 1010412024)
hang tuan thea quy dinh.

Bac sy Y khoa 000920IBN-
Til 07hOO- 17hOOcac Bac sy Y khoa; Ngay 15/04/2024 (theo

ngay thu 2, thir 3, thir 4, Khoa Noi ti~t

73 Nguy~n Thuy Ninh (2023); Chung chi GPHN cApngay Ykhoa thir 5, thir 6, ngay true
Doc ket qua dien Khong t61lghop

Q£) s6 272/QD-SNV Kh6ng

Dien tam d6 (2024) 25/1112025 hang tU§1lthea quy dinh.
tam d6 ngay 1010412024)

S6 Til 07hOO 17hOOcac Bac si Chuyen Ngay 15/01/2026 (theo

74 Nguy~n Xuan 80ng
Bac sy Y da khoa 00 I7922/B YT- Chuyen khoa Ch~n ngay th(r 2, th(r 3, th(r 4, khoa Ch~n doan KhOng

Khoa C~n lam Q£) s6 86/Q8-SNV Khong

(2011) CCHN ngaycAp doan hinh 1mh th(r 5, th(r 6, ngay tI1JC sang

14/3/2014 hang tu§n thea quy dinh.
hinh 1mh ngay 15/0112026)

Cao d~ng ky thu~t S6044S66/BYT-
Til 07hOO 17hOOcac Ngay 15/0112026 (theo

75 Nguy~n Quang Tung hinh anh y hoc CCHN ngay cAp
KTV chuyen khoa X ngay th(r 2, th(r 3, th(r 4, Ky thu~t vien X- KMng

Khoaqn lam Q8 s6 86/Q8-SNV Kh6ng

(2019) 14/0112021
quang thu 5, thu 6, ngay (I1JC guang sang ngay 15/01/2026)

himg tu§n thea guy dinh.

S6 Til 07hOO- 17hOOcac Ngay ISI01l2026 {theo

76 Le Thi Thuy
CN £)i~u duo·ng 0017926/BYT- 8i~u dU011g

ngay thu 2, thu 3, thu 4, 8i~u duong KMng
Khoa Kham b~nh Q8 s6 86/Q8-SNV Khong

(2013) CCHN ngay cAp th(r 5, thu 6, ngay tnrc da khoa

14/3/2014 himg tu§n theo guy dinh.
ngay 15/0112026)

S6 Til 07hOO 17hOOcac Ngay 15/01/2026 (theo

CN £)i~uduong
-

77 Phall Thi Yen
0017924/BYT- 8i~u duong

ngay thu 2, th(r 3, thu 4, 8i~u du5ng Khong
Khoa Kham b~nh Q8 s6 86/Q8-SNV Khong

(2020) CCRN Ilgay c§p thu 5, thu 6, ngay tfllc da khoa

14/3/2014 hang tu§n thea quy dinh.
ngay ]5/0112026)

S6 Tu 07hOO- 17hOOcac Ngay 15/01/2026 (theo

78 P1WmThi Bich NgQc
CN £)ibu duong 00 17929/BYT- 8i~u duong

ngay th(r 2, thtT3, thtT4, £)i~uducmg Khong
Ke ho~ch tbng QD s6 86/Q8-SNV Khong

(2014) CCHN ngayc§p thu 5, thu 6, Ilgay tfllc hop

14/3/2014 hang tu§n thea guy dinh.
ngay 15/0112026)

S6001173/BN-
Tu 07hOO- 17hOOcac Ngay 01/0112011 (theo

79 Nguy~n Ti~n Hoc
£)i~u dU011gcao d~ng GPHN Ilgay dp Dibu dlIOllg

ngily thu 2, thtl 3, thu 4, £)i~u dUOllg Kbong
Khoa Can lam Q£) s6 1952/QD-SNV Kh6ng

(2025) thtl 5, thu 6, ngay In,rc sang
13/02/2026 llimg lu§n thea guy dinh.

ngay 24112120I0)



001 362/BN-
rc 07hOO-17hOOcac

Ngay 15/6/2020 (theo

Bac sy da khoa
ngay thu 2, thir 3, thir 4,

Khoa Hili SIIC

80 Nguy~n Khanh Huan (2018)
GPHN c§p ngay Ykhoa thu 5, thir 6, ngay true

Bac sy Y khoa Kh6ng cap ciru
QD s6 763/QD-SNV Kh6ng

03/4/2026 hang twin thea quy djnh.

ngay 11/6/2020)

S6033129/BYT-
re 07hOO_17hOOcac Ngay 01/05/2026 (theo

81 Chu Hai Yen
Di~u duong cao d~ng CCRN ngay cap Di~uduang

ngay thu 2, thir 3, thu 4, Di~uduang Kh6ng
Khoa C~n lam QD s6 1077IQD-SNV Kh6ng Bb sung moi

(2018)
thtr 5, thir 6, ngay tnrc

sang

30/8/2017 hang tuAn thea quy dinh.

ngay 22/4/2026)

B. SO THOI HANH NGHE: 0

. .

Noi nluin:
_Sa Y t~ tinh B~c Ninh(dn dang tai);
_Liru: TCHC, KHTH.
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